
 

Phụ lục
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÂN KỲ THỰC HIỆN 
(Kèm theo Quyết định số 91/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước
I Lĩnh vực nông nghiệp

1
Nhà máy sản xuất nước tinh 
khiết, thảo dược và hoa quả tập 
trung 

Các huyện: 
Đắk Mil, 

Đắk Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

2
Vùng nguyên liệu trồng cây ăn 
quả, thảo dược và các giếng 
khoan 

Các huyện: 
Đắk Mil, 

Đắk Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

3 Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa 
tập trung

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

4 Nhà máy chế biến sữa Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

5 Vùng nguyên liệu chăn nuôi bò 
sữa

Các huyện:  
Đắk Glong, 
Đắk Song

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

6 Dự án trồng cây ăn quả, cây 
hương liệu và cây gia vị đa tầng 

Các huyện: 
Đắk Song, 
Tuy Đức, 

Đắk Glong, 
Krông Nô và 
Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

7 Khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

8 Nhà máy chế biến lúa gạo Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

9

Nhà máy chế biến sâu nông sản, 
trái cây công nghệ cao, kho dự 
trữ, bao quản thành phẩm, bãi 
tập kết nguyên liệu 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

10
Các khu, vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, nông 
nghiệp hữu cơ, quy mô lớn

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

11 Dự án, khu, trang trại chăn nuôi 
tập trung 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

II Lĩnh vực công nghiệp
A Khu công nghiệp

1 Khu công nghiệp Tâm Thắng Huyện Cư  
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

2 Khu công nghiệp Nhân Cơ Huyện Đắk 
R’lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

3 Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 Huyện Đắk 
R’lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

4 Khu công nghiệp Đắk Ru Huyện Đắk 
R’lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x  x

5 Khu công nghiệp Quảng Sơn Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x  x

6 Khu công nghiệp Đắk Song I Huyện Đắk 
Song

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x  x

7 Khu công nghiệp Đắk Song II Huyện Đăk 
Song

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x  x

B Cụm Công nghiệp

1 Cụm công nghiệp Thuận An Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

2 Cụm công nghiệp BMC Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

3 Cụm công nghiệp Quảng Tâm Huyện Tuy 
Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

4 Cụm công nghiệp Krông Nô Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

5 Cụm công nghiệp Trúc Sơn Huyện Cư  
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

6 Cụm công nghiệp Đắk R'lấp Huyện Đắk 
R’lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

7 Cụm công nghiệp Đắk Song Huyện Đắk 
Song

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

8 Cụm công nghiệp Đắk R'la Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x   x

9 Cụm công nghiệp Gia Nghĩa Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x   x

10 Cụm công nghiệp Quảng Khê Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x   x

11 Cụm công nghiệp Nam Dong Huyện Cư  
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x   x

C Các dự án khác

1

Dự án cải tiến hiệu suất, nâng 
công suất Nhà máy sản xuất 
alumin Nhân Cơ (nâng công 
suất dây chuyền sản xuất alumin 
hiện có từ 0,65 lên 0,8 triệu tấn 
alumin/năm)

Huyện Đắk 
R’lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

2

Dự án mở rộng, nâng công suất 
Nhà máy sản xuất alumin Nhân 
Cơ (đầu tư mới dây chuyền sản 
xuất alumin thứ hai công suất 
1,2 triệu tấn alumin/năm)

Huyện Đắk 
R’lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

3 Dự án Nhà máy Alumin Đắk 
Nông 2 

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

4 Dự án Nhà máy Alumin Đắk 
Nông 3 

huyện Đắk 
Song

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

5 Dự án Nhà máy Alumin Đắk 
Nông 4

Huyện Tuy 
Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

6 Dự án Nhà máy Alumin Đắk 
Nông 5

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

7

Nhà máy cơ khí chế tạo máy và 
sửa chữa các thiết bị phục vụ cho 
hoạt động khai thác, chế biến bô 
xít  và cung cấp thiết bị cơ khí 
cho dự án điện phân nhôm 

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

8 Nhà máy sản xuất dây cáp điện Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

9 Nhà máy sản xuất nhôm định 
hình và nhôm trang trí 

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

10
Nhà máy sản xuất linh kiện thiết 
bị công nghiệp sử dụng nhôm và 
hợp kim nhôm

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

11
Các dự án khai thác quặng bô xít 
theo quy hoạch khoáng sản quốc 
gia 

Các huyện: 
Đắk Glong, 
Tuy Đức, 

Đắk R’Lấp, 
Đắk Song và 

thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

12
Nhà máy bảo quản, chế biến 
nông sản (trái cây, cà phê, hồ 
tiêu…) 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

13 Nhà máy chế biến gỗ, ván MDF, 
tre, nứa… 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

14 Nhà máy sản xuất phân bón, hóa 
chất tại các huyện, thành phố

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

15 Nhà máy chế biến cao su 
Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

16 Nhà máy sản xuất vật liệu xây 
dựng

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

17 Nhà máy sản xuất thức ăn chăn 
nuôi

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

18 Nhà máy dệt, may
Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

19 Kho cung ứng, dự trữ xăng dầu, 
khí đốt

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

III Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch

1 Tổ hợp, khu du lịch Tà Đùng Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

2 Tổ hợp, khu du lịch Quảng Khê Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

3 Tổ hợp, khu du lịch Liêng Nung Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

4 Tổ hợp đô thị, du lịch sinh thái 
hồ Đắk R’tih

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

5 Tổ hợp khách sạn, thương mại 
(Sở Ngoại vụ cũ) 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

6
Khu đô thị, du lịch phức hợp 
Không gian Việt theo dòng thời 
gian

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

7 Khu du lịch sinh thái văn hóa 
lịch sử Nâm Nung 

Các huyện: 
Đắk Song,  
Krông Nô, 
Đắk Glong.

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

8
Đầu tư hoàn thiện Khu du lịch 
sinh thái văn hóa cụm thác Đray 
Sáp - Gia Long 

Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

9 Đầu tư hoàn thiện Khu du lịch 
sinh thái thác Đắk G’lun

Huyện Tuy 
Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

10 Các khu du lịch sinh thái dọc 
sông Sêrêpôk 

Huyện Cư 
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

11

Công viên địa chất toàn cầu 
UNESCO Đắk Nông; Các điểm 
dừng chân, các trung tâm thông 
tin Công viên địa chất 

Các huyện: 
Cư Jút, Đắk 
Mil, Krông 

Nô, Đắk 
Song và 

thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

12
Xây dựng cơ sở hạ tầng tại Điểm 
di sản núi lửa Nam Kar và di sản 
cánh đồng ven núi lửa 

Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x   x  

13

Hệ thống các cơ sở lưu trú du 
lịch (khách sạn, nghỉ dưỡng, 
cắm trại, homestay, farmstay tại 
các thôn, bon, buôn, bản, khu 
sinh thái rừng có tiềm năng du 
lịch văn hóa, nông nghiệp gắn 
với cộng đồng dân tộc…) 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

14
Các khu du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng gắn liền với cảnh quan và 
phát triển lợi thế của địa phương 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

15
Các khu phức hợp, dịch vụ, du 
lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải 
trí, sân gôn 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

16 Chợ hạng I Đức Lập Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

17 Chợ hạng I Kiến Đức Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

18 Chợ hạng I Gia Nghĩa (nâng 
cấp, cải tạo)

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

19 Trung tâm hội chợ triển lãm tỉnh 
Đắk Nông 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

20 Trung tâm logistics cấp vùng Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

21 Trung tâm logistics cấp vùng Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

22
Các trung tâm Logistic dọc 
Quốc lộ 14, Quốc lộ 28, tuyến 
kết nối với đường cao tốc 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

23 Siêu thị tổng hợp biên giới 
Các huyện: 
Đắk Mil, 
Tuy Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

24 Cụm kho hải quan Khu cửa khẩu 
Các huyện: 
Đắk Mil, 
Tuy Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

25 Chợ, siêu thị, trung tâm thương 
mại 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

IV Lĩnh vực văn hóa, thể thao

1 Khu liên hiệp bảo tàng, thư viện 
tỉnh và công viên tỉnh 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x   x  

2 Nhà làm việc Đoàn ca múa nhạc 
tỉnh 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

3 Khu C Trung tâm Văn hóa, Điện 
ảnh tỉnh 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  
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Ưu tiên và phân kỳ 
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Ưu tiên sử dụng 
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ngoài 
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sách 
nhà 

nước

4 Quảng trường tỉnh Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x   x  

5 Khu liên hiệp thể thao cấp tỉnh Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

6

Dự án khu di tích lịch sử quốc 
gia địa điểm bắt liên lạc khai 
thông đường Hồ Chí Minh (đoạn 
Nam Tây Nguyên đến Đông 
Nam Bộ) 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

7
Tu bổ, tôn tạo, phục hồi và sửa 
chữa Khu di tích lịch sử B4 Liên 
tỉnh IV 

Huyện  
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x   x  

8 Nâng cấp, mở rộng Điểm di sản 
cầu Sêrêpôk 

Huyện Cư 
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

9 Tu bổ, tôn tạo, sửa chữa nhà 
ngục Đắk Mil 

Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x   x  

10 Dự án tu bổ di tích lịch sử địa 
điểm lưu niệm N’Trang Gưh 

Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x   x  

11 Cụm tượng đài N’Trang Lơng 
(giai đoạn 2) 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

12 Sân gôn thuộc các tổ hợp du lịch 
nghỉ dưỡng, thể thao 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x   x

13 Các sân vận động cấp huyện 
Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

14
Xây mới, nâng cấp, cải tạo các 
cơ sở, thiết chế văn hóa, thể thao 
của tỉnh và cấp huyện 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

V Lĩnh vực thông tin, truyền thông

1 Xây dựng đô thị thông minh 
Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

2 Xây dựng các trung tâm 
logistics bưu chính 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

3 Xây dựng cơ sở dữ liệu và phát 
triển hạ tầng chính quyền số 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

4 Xây dựng các tuyến truyền dẫn 
quang kết nối liên tỉnh, nội tỉnh 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

5 Phát triển hạ tầng mạng 5G
Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

6 Cổng thông tin dữ liệu mở tỉnh 
Đắk Nông 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x   x  

7 Xây dựng nền tảng số chuyên 
ngành tỉnh Đắk Nông

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

8 Bó gọn cáp và ngầm hóa hạ tầng 
mạng cáp viễn thông 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

9 Chuyển đổi số trong cơ quan nhà 
nước 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

10 Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ 
liệu tỉnh 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

11 Cơ quan truyền thông đa 
phương tiện 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x x

12

Dự án về Điện toán đám mây; 
Cổng thông tin dịch vụ trực 
tuyến; hạ tầng IoT; CSDL về 
thông tin đối ngoại; thương mại 
điện tử 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

V Lĩnh vực y tế

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk 
Nông giai đoạn 2 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x   x  

2 Bệnh viện đa khoa chuyên sâu Huyện Cư 
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x    x

3 Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Gia 
Nghĩa 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

4 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, 
mỹ phẩm và thực phẩm 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

5 Trung tâm sản xuất và ứng dụng 
dược liệu 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

6 Trung tâm kiểm soát bệnh tật 
tỉnh (CDC) 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

7 Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

8 Khu kiểm dịch biên giới cửa 
khẩu Bu Prăng 

Huyện Tuy 
Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

9 Khu kiểm dịch biên giới cửa 
khẩu Đắk Peur 

Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

10 Trung tâm huyết học và truyền 
máu 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

11 Trung tâm vận chuyển cấp cứu 
của tỉnh

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

12
Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng 
và mua sắm trang thiết bị cho 
các Trung tâm y tế 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

13 Đầu tư nâng cấp, cải tạo các 
trạm y tế tuyến xã 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

VII Lĩnh vực giáo dục

1

Nâng cấp Trường Cao đẳng 
Cộng đồng tỉnh Đắk Nông đạt 
cơ sở đào tạo nghề chuẩn quốc 
gia

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

2 Trường THPT Tuy Đức Huyện Tuy 
Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

3 Trường THPT Đắk Glong Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

4 Trường THPT Krông Nô Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

5 Trường THPT Đắk Song Huyện Đắk 
Song

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

6 Trường liên cấp THPT thành 
phố Gia Nghĩa

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x  x
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

7 Trường liên cấp THPT Đắk 
R’Lấp

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

8 Trường liên cấp THPT Cư Jút Huyện Cư 
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x  x

9

Xây dựng mới, nâng cấp, mở 
rộng các trường Đại học, Cao 
đẳng, Trường chính trị, Trung 
cấp, Trường nghề, TTGDTX, 
THPT, THCS, Tiểu học, Mầm 
non theo yêu cầu phát triển tại 
các huyện, thành phố

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

VIII Lĩnh vực trợ giúp xã hội

1 Trung tâm dưỡng lão khu vực 
Tây Nguyên 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

2 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 
Đắk Nông 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x   x  

3 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 
Đắk Nông 

Huyện Tuy 
Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

4 Trung tâm bảo trợ xã hội (cơ sở 
2) tỉnh Đắk Nông 

Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

5 Cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh tại 
huyện Cư Jút

Huyện Cư 
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x  x

6 Nâng cấp các Nghĩa trang Liệt 
sỹ 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x . x  

7 Thành lập mới các cơ sở trợ giúp 
ngoài công lập 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

IX Lĩnh vực đô thị, nhà ở

1 Chỉnh trang, nâng cấp các khu 
đô thị hiện hữu 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

2

Đầu tư các khu đô thị mới theo 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
phân khu chức năng, cụ thể hóa 
định hướng tại quy hoạch tỉnh 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

3 Xây dựng đô thị thông minh 
Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước
X Lĩnh vực giao thông
a Tỉnh lộ và các tuyến dự kiến nâng lên Tỉnh lộ theo quy hoạch

1
Nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 1 đoạn 
Kiến Đức - Đắk Búk So (thuộc 
trục ngang 5) 

Các huyện: 
Đắk R’Lấp, 

Tuy Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

2
Nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 6 
(đoạn Nâm N'jang - Quảng Sơn 
(thuộc trục ngang 6) 

Các huyện: 
Đắk Song, 
Đắk Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

3 Nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 4B 
(thuộc trục ngang 8) 

Các huyện: 
Đắk Glong, 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

4
Nâng cấp cải tạo Tỉnh lộ 5 đoạn 
Đắk Ru- Đắk Sin (thuộc trục 
ngang 7) 

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

5
Nâng cấp, cải tạo đường vào 
thuỷ điện Đắk Nông 4 (được quy 
hoạch là Quốc lộ 55) 

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

6
Đầu tư xây dựng đường kết nối 
Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Bảo 
Lâm (Lâm Đồng) 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

7

Đầu tư xây dựng đường kết nối 
từ đường ra cửa khẩu Đắk Peur 
tới Tỉnh lộ 3 (thuộc trục ngang 
2) 

Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

8
Đầu tư xây dựng đường kết nối  
Krông Nô (Đắk Nông) - Krông Na 
(Đắk Lắk) (thuộc trục ngang 2) 

Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

9 Nâng cấp, cải tạo đường Đắk Sin - 
Nghĩa Thắng (thuộc trục ngang 5)

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

10
Nâng cấp, cải tạo đường Quảng 
Sơn - Đắk R’Măng (thuộc trục 
ngang 4) 

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

11
Nâng cấp, cải tạo đường Quảng 
Khê - Đắk R’Măng (thuộc trục 
ngang 4) 

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

12
Nâng cấp, cải tạo đường Đắk 
Som - Đắk R’Măng (thuộc trục 
ngang 8) 

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

13
Nâng cấp, cải tạo đường Đắk 
R’Măng - Quảng Hoà (thuộc 
trục ngang 8) 

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

14 Đường vành đai thị trấn Đắk Mil 
(tuyến tránh Quốc lộ 14C) 

Huyện  Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

15
Đường vành đai đô thị Gia 
Nghĩa (tuyến tránh Đường Hồ 
Chí Minh, Quốc lộ 28)

huyện Đắk 
Song, thành 

phố Gia 
Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

16
Đường vành đai thị trấn Kiến 
Đức (tuyến tránh Đường Hồ Chí 
Minh)

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

17 Nâng cấp, cải tạo các tuyến 
đường tỉnh 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

b Đầu tư xây dựng, nâng cấp các 
trục đường đô thị 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

c Đầu tư xây dựng, nâng cấp 
tuyến đường tại các huyện Các huyện

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

d Đầu tư xây dựng, nâng cấp 
tuyến đường xã 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

đ Thu hút đầu tư xây mới, mở 
rộng các bến xe khách 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

XI Lĩnh vực thủy lợi
a Dự án nâng cấp

1 Hồ Đắk Diêr Huyện Cư 
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

2

Hồ Thủy điện, Hồ Thôn 3A + 
3B, Hồ Dạ Hang Lang, Hồ Số 
3,Hồ Đắk Bông, Hồ Số 1, Hồ 
Thôn 3B, Hồ Thôn 5 (Thủy lợi 
Thôn 5), Thủy lợi Đắk N'der 2, 
Hồ Đắk Snao 2, Hồ Thôn 3B 
Bon Sa Nar, Hồ Thôn 2, Hồ Đắk 
Snao 3, Hồ Chum Ia, Hồ Đắk 
M'buốch, Hồ Số 2, Hồ Đắk 
R'tiêng, Hồ Đắk HLang, Hồ Đắk 
Srê, Hồ Thôn 2 (Nao Kon Đơi) 

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

3

Hồ E29, Công trình hồ Đắk Săk, 
Công trình Đô Ry II, Hồ Bắc 
Sơn 1, Hồ Ông Đăng, Hồ đội 1, 
Hồ Tây 

Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

4
Thủy lợi Da Dung, Hồ Bon Bu 
Ja Rá (sau Hồ Cầu Tư), Hồ Nhân 
Cơ, Thủy lợi Bàu Muỗi 

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

5

Hồ Đắk Sơn 3, Hồ Đắk Mrung, 
Hồ Đắk Kuăl, CTTL Đắk kuăl 5 
(Hồ Đắk kuăl 5), Hồ Đắk Toa, 
Hồ Thôn 3, Hồ Đắk Mol, Hồ Xu 
Đăng (Dâng Dri), Hồ Thôn 2, 
Hồ Sình Muống 

Huyện Đắk 
Song

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

6 Hồ Tổ 3, Hồ Fai Kol Poul Đăng, 
Hồ Nam Dạ 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

7 Hồ Đắk Tân, Hồ Đắk Rồ, Hồ 
Đắk Mâm, Hồ Đắk Ri 

Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

8

Hồ Đắk Zên, Đập Bon Bu 
PRăng 2, Đập Đắk Huýt 4, Đập 
D2, Đập Đắk Glun 1, Đập dâng 
Bon Phung 

Huyện Tuy 
Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

9 Nâng cấp, cải tạo các hồ đập 
xuống cấp, mất an toàn 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

b Dự án xây mới

1 Hồ Ea Sier, Hồ Thôn 15, Hồ 
Đắk Drích, Hồ Ea Điêr 2 

Huyện Cư 
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

2

Hồ Đắk N'Ting, Hồ Dhôu, Hồ 
Quảng Hòa, Hồ Đắk Ha Hạ, Mở 
rộng hệ thống CTTL TB Suối 
Đá 

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

3

Hồ Đắk Klo Ou, Hồ Suối 38, Hồ 
Đắk N'Dreng, Hồ Đắk Siat, Hồ 
Dốc Đất, Hồ Mạnh Tiến 2, Hồ 
Mỏ Đá, Hồ Lo Ren, Hồ Đắk R'la 
3, Hồ Ông Bổng, Hồ Đắk Gon 
hạ, Hồ Nam Sơn 1, Hồ Đắk R'la 
5, Hồ Hố Chay, Đập Đắk N'Drot 

Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

4

Hồ Thôn 6-7, Hồ Thôn 6+17, 
Hồ Đắk Nêr 2, CT. Quảng 
Trung, Đập Thôn 7-T10, Hồ 
Đắk Nham, Đập Thôn 9 (Đ.Ana) 

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

5

Hồ Đắk Pong (Đắk Mít), Hồ Bu 
Răng, Hồ Sình Tre, Hồ Đắk 
Tiên Tan, Hồ Đắk Klo, Hồ Sình 
Cỏ, Hồ Thôn 3 Rừng Lạnh, Hồ 
Thôn 6, Hồ Thôn 5, Hồ thôn 1, 
Hồ Đắk Toit 

Huyện Đắk 
Song

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

6

Hồ Nam Xuân 1, Hồ Đắk Hoa, 
Hồ Nam Xuân, Hồ Đắk Ri 2, Hồ 
Đắk Na, Hồ Đắk Đrúk, Hồ Đắk 
Đrô 3, Hồ Đắk Đrô, Hồ Đắk 
R'Po, Đập Đắk Prí, Đập Dâng 
Buôn Choih 

Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

7

Hồ Thôn 12A (Phú Xuân), Hồ 
Suối Đá, Hồ Đắk Muông 1, Hồ 
Bon Đắk R'Moon, Công trình 
thủy lợi 12-B1 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

8
Hồ Đắk R'tan, Hồ Đam Ru (Đắk 
Dang Re), Hồ Thôn 7B, Hồ Đắk 
Glun 

Huyện Tuy 
Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

9 Xây mới các hồ, đập đảm bảo 
nhu cầu tưới tại 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

c Hệ thống kè chống sạt lở bờ sông, khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thiện hệ thống thủy lợi

1 Làm kè chống sạt lở từ suối Đắk 
Prí từ QL28 đến sông Krông Nô

Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

2
Nạo vét đoạn suối Nam Đà từ 
sau hồ Nam Đà đến giáp suối 
Đắk Sôr tại Krông Nô

Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
  x x  

3 Kè bờ trên sông Krông Nô Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

4 Các dự án phòng chống, khắc 
phục hậu quả thiên tai 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

5
Nâng cấp các công trình thủy lợi 
phòng chống hạn hán trên địa 
bàn tỉnh 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

6
Nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn nước từ các công trình 
thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

7
Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 
nội đồng, tưới tiên tiến tiết kiệm 
nước 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

8
Kè chống sạt lở một số vị trí có 
nguy cơ sạt lở; Kè chống sạt lở 
giao thông 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

XII Lĩnh vực cấp nước

1 Nhà máy nước Gia Nghĩa (nâng 
cấp, cải tạo) 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

2 Nhà máy nước Kiến Đức Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

3 Nhà máy nước Đắk Glong Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

4 Nhà máy nước Cư Jút Huyện Cư 
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

5 Nhà máy nước thị trấn Đắk 
Mâm 

Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

6 Nhà máy nước thị trấn Đắk Mil 
(nâng cấp, cải tạo) 

Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

7 Nhà máy nước thị trấn Đức An Huyện Đắk 
Song

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

8 Nhà máy nước Đắk Búk So Huyện Tuy 
Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

9
Các nhà máy nước theo yêu cầu 
phát triển, đề xuất của nhà đầu 
tư 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x   x

XIII Lĩnh vực khoa học công nghệ

1 Trung tâm nông nghiệp công 
nghệ cao 

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

2

Dự án: “Mở rộng quy mô vườn 
thực nghiệm” thuộc Trung tâm 
Thông tin, Kỹ thuật và Ứng 
dụng khoa học công nghệ tỉnh 
Đắk Nông

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

3
Dự án bảo vệ nguồn gen động, 
thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk 
Nông

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

4 Trung tâm công nghệ sinh học 
tỉnh Đắk Nông

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
 x  x  

5

Các dự án chuyển giao, ứng 
dụng khoa học công nghệ vào 
các lĩnh vực sản xuất chủ lực của 
tỉnh

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

XIV Lĩnh vực môi trường
a Quan trắc



16

Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

1

Đầu tư xây dựng hệ thống mạng 
lưới trạm quan trắc môi trường 
tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh 
Đắk Nông

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

b Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

1 Trung tâm cứu hộ động vật 
hoang dã tại các khu bảo tồn

Các huyện: 
Đắk Glong, 
Đắk Song, 

Krông Nô và 
Cư Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

2 Khu rừng đặc dụng cảnh quan 
Dray Sáp-Gia Long 

Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

3 Khu dự trữ thiên nhiên Nâm 
Nung 

Các huyện: 
Đắk Glong, 
Đắk Song và 

Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

4 Vườn Quốc gia Tà Đùng Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

c Khu xử lý chất thải rắn (CTR)

1 Khu xử lý CTR Quảng Tâm Huyện Tuy 
Đức

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

2 Khu xử lý CTR Đạo Nghĩa Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

3 Khu xử lý CTR Đắk Nia Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

4 Khu xử lý CTR Cư Knia Huyện Cư 
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

5 Khu xử lý CTR Đắk Lao Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

6 Khu xử lý CTR Quảng Khê Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

7 Khu xử lý CTR Đắk Ha Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

8 Khu xử lý CTR Đắk Mâm Huyện 
Krông Nô

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

9 Khu xử lý xã Nâm N’Jang Huyện Đắk 
Song

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

10

Các khu xử lý, bãi chôn lấp CTR 
theo yêu cầu phát triển và tiêu 
chuẩn kỹ thuật tại các huyện, 
thành phố

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

d Hệ thống xử lý nước thải

1 Hệ thống xử lý nước thải Gia 
Nghĩa tại thành phố Gia Nghĩa

Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

2 Hệ thống xử lý nước thải Đô thị 
Kiến Đức 

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

3 Hệ thống xử lý nước thải Đô thị 
Quảng Tín 

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

4 Hệ thống xử lý nước thải Đô thị 
Kiến Thành 

Huyện Đắk 
R’Lấp

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

5 Hệ thống xử lý nước thải Đô thị 
Đắk Mil 

Huyện Đắk 
Mil

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

6 Hệ thống xử lý nước thải Đô thị 
Ea T’Ling 

Huyện Cư 
Jút

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

7 Hệ thống xử lý nước thải thị trấn 
Quảng Khê

Huyện Đắk 
Glong

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

8
Các hệ thống xử lý nước thải 
theo yêu cầu phát triển và tiêu 
chuẩn kỹ thuật 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

đ Nghĩa trang, nhà tang lễ, lò hỏa táng

1 Công viên vĩnh hằng, Đắk Nia Thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

2 Các nghĩa trang nhân dân, đài 
hóa thân 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x x

XV Quốc phòng, an ninh

1 Xây mới, nâng cấp các cơ sở 
quốc phòng, an ninh 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

2 Đội cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ 

Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  
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Ưu tiên và phân kỳ 
thực hiện

Ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn

TT Các chương trình, dự án Địa điểm 
(dự kiến)

Cơ 
quan 

chủ trì, 
phối 
hợp

2021-
2025

2026-
2030

Sau 
2030

NSNN, 
ODA và 
vốn vay 
ưu đãi 
nước 
ngoài

Vốn 
ngoài 
ngân 
sách 
nhà 

nước

3 Trụ sở công an xã 
Các huyện, 
thành phố 
Gia Nghĩa

UBND 
tỉnh Đắk 

Nông
x x  x  

Ghi chú:

- Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án 
nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập kế hoạch, phê 
duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án;

- Các dự án, công trình đang được rà soát, xử lý theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra, 
điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án trong danh mục dự án dự kiến ưu tiên thực hiện 
(nếu có) chỉ được triển khai thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kết 
luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, bản án (nếu có) và được cấp có thẩm quyền 
chấp thuận, bảo đảm phù hợp các quy định hiện hành;

- Việc chấp thuận hoặc quy định chủ trương đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên 
địa bàn phải bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và các quy định 
pháp luật hiện hành có liên quan; đồng thời, người quyết định chủ trương đầu tư phải chịu 
trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quyết định của mình;

- Đối với các dự án không thuộc danh mục các dự án ưu tiên đầu tư: thực hiện phê 
duyệt và triển khai đầu tư phải bảo đảm phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, điều kiện thực hiện, khả năng huy động, bố trí các nguồn lực và phải theo đúng 
quy định của pháp luật hiện hành./.
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